
PHỤ LỤC 01. CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CÓ KHẢ NĂNG KHÔNG BẢO ĐẢM NGUỒN NƯỚC; BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG HẠN CỤ THỂ CHO
TỪNG CÔNG TRÌNH VÀ NHU CẦU KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG HẠN TRONG VỤ HÈ THU NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số              /BC -UBND ngày         /4/2024 của UBND huyện Ba Tơ)

TT  Tên công trình
cấp nước

Diện
tích
tưới
theo

thực tế/
Kế

hoạch
(ha)

Đánh giá khả năng đảm bảo nguồn nước tưới
của công trình thủy lợi trong vụ Hè Thu 2024 Biện pháp chống hạn Dự kiến nhu cầu kinh phí

(triệu đồng)
Diện tích có khả năng đảm bảo

sản xuất (ha)
Diện

tích có
khả

năng bị
thiếu
nước
(ha)

Diện
tích dự

kiến
dừng
sản
xuất
(ha)

Lắp đặt
trạm

bơm dã
chiến
(mua
máy
bơm,

đường
ống, chi
phí điện,
dầu,..)

Khoan
giếng,
khơi
giếng

Đắp đập
tạm, đập

ngăn
mặn,

giữ ngọt

Nạo vét,
sửa chữa
các công
trình thủy
lợi, kênh
mương

Các nội
dung

công việc
khác,…..

Tổng
cộng

Trong đó:

Diện
tích

trồng
lúa

Diện
tích

trồng
hoa

màu,….

Diện tích dự
kiến chuyển

đổi từ diện tích
lúa sang cây
trồng khác

Đề nghị
Ngân sách
tỉnh hỗ trợ

II Đập dâng

1
Đập Choi Liêm
liên xã Ba Thàng
và Ba Động

7,5 7,5 0,0 0,0 7,5 3,5 0,0 0,0 0,0

Duy tu
sửa chữa
đập và
kênh

0,0 2.000 2.000

2
Đập Mậu Lâm,
thôn Trường an xã
Ba Động

14,0 14,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Đắp
đập tạm 0,0 0,0 100,0 100,0

3
Đập Nước Nong 1
xã Ba Ngạc,
huyện Ba Tơ

16,0 16,0 0,0 0,0 16,0 8,0 0,0 0,0 0,0

Duy tu
sửa chữa
đập và
kênh

0,0 1.500 1.500

4
Kênh Ka Diêu -
Mang Mu, xã Ba
Xa, huyện Ba Tơ

10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Duy tu
sửa chữa
đập và
kênh

0,0 500,0 500
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5
Kênh Nước Như,
xã Ba Xa, huyện
Ba Tơ

12,0 12,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Duy tu
sửa chữa
đập và
kênh

0,0 500,0 500

6
Đập nước Ren xã
Ba Cung, huyện
Ba Tơ

60,0 60,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Duy tu
sửa chữa
đập và
kênh

0,0 300,0 300

7
Đập Mang Mít xã
Ba Thành, huyện
Ba Tơ

30,0 30,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Duy tu
sửa chữa
đập và
kênh

0 2.500 2.500

8 Đập Vả Sương xã
Vinh, huyện Ba Tơ 26,0 26,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Duy tu
sửa chữa
đập và
kênh

0 2.500 2.500

9
Đập Nước Lu xã
Ba Điền, huyện
Ba Tơ

10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0
Lắp đăt

trạm bơn
dã chiến

0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0

10
Đập Mang Prẫy
xã Ba Điền, huyện
Ba Tơ

11,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Đắp
đập
Tạm

0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

11
Kênh nội đồng
thôn Cây Muối, xã
Ba Trang

15,0 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
Duy tu

sửa chữa
kênh

0,0 500,0 500,0
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12
Kênh nội đồng
Suối Tha, xã Ba
Trang

14,0 14,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0
Duy tu

sửa chữa
kênh

0,0 500,0 500,0

13
Kênh nội đồng
Ngũ Hành Sơn, xã
Ba Liên

11,0 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Duy tu

sửa chữa
kênh

0,0 500,0 500,0

14
Đập Đồng Răm xã
Ba Khâm, huyện
Ba Tơ

16,0 16,0 0,0 0,0 16,0 8,0 0,0 0,0 0,0

Duy tu
sửa chữa
đập và
kênh

0 1.500 1.500

15
Đập Cây Khế xã
Ba Khâm, huyện
Ba Tơ

14,0 14,0 0,0 0,0 14,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Duy tu
sửa chữa
đập và
kênh

0,0 1.000 1.000

16
Kênh nội đồng
Con Rã xã Ba
Bích, huyện Ba Tơ

9,0 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Duy tu
sửa chữa
đập và
kênh

0,0 500,0 500,0

17
Kênh K doát -
Đồng Giao xã Ba
Vì, huyện Ba Tơ

25,0 25,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Duy tu
sửa chữa
đập và
kênh

0 100 100

18
Kênh Sông Re -
Giá Vực xã Ba Vì,
huyện Ba Tơ

30,0 30,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0
Đắp
đập
Tạm

0,0 0,0 0,0 300 300
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19

Đập đồng Mít thô
Mang Lùng 2 tưới
cho cánh đồng
thôn Mang Lùng 2
và Trà Nô, xã Ba
Tô, huyện Ba Tơ

18,0 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0
Đắp
đập
Tạm

0,0 0,0 0,0 300 300

20

Đập KNô thôn
Làng Mạ tưới cho
cánh đồng Làng
Mạ và Trà Nô, xã
Ba Tô

14,0 14,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0
Đắp
đập
Tạm

0,0 0,0 0,0 300 300

TỔNG CỘNG 362,5 361,5 0,0 5,0 267,5 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.550,0 15.550,0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Kinh phí
do địa

phương,
đơn vị

đảm nhận

0,0

0,0

0

0,0

PHỤ LỤC 01. CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CÓ KHẢ NĂNG KHÔNG BẢO ĐẢM NGUỒN NƯỚC; BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG HẠN CỤ THỂ CHO
TỪNG CÔNG TRÌNH VÀ NHU CẦU KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG HẠN TRONG VỤ HÈ THU NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số              /BC -UBND ngày         /4/2024 của UBND huyện Ba Tơ)

Dự kiến nhu cầu kinh phí
(triệu đồng)

Trong đó:
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0
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0,0

0,0

0,0
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PHỤ LỤC 02.  DỰ KIẾN SỐ NGƯỜI  CÓ KHẢ NĂNG THIẾU NƯỚC; BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG HẠN CỤ THỂ CHO TỪNG
TRƯỜNG HỢP VÀ NHU CẦU KINH PHÍ

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-UBND ngày         /4/2024 của UBND huyện Ba Tơ)

TT  Tên công trình cấp
nước

Số người, vật
nuôi có khả

năng bị thiếu
nước (người/

con)

Biện pháp bảo đảm nguồn nước Dự kiến nhu cầu kinh phí (triệu
đồng)

Kéo dài
tuyến ống
cấp nước

Khoan
giếng lấy
nước ở

tầng sâu

Nạo vét,
sửa chữa
các công

trình nước
sạch

Vận
chuyển
nước từ
nơi khác

đến

Các nội
dung công

việc
khác,…..

Tổng cộng

Trong đó:

Đề nghị
Ngân sách
tỉnh hỗ trợ

Kinh phí do
địa phương,
đơn vị đảm

nhận

1 Công trình cấp nước
tập trung

1
Hệ thống cấp nước
sinh hoạt Ka Giang, xã
Ba Tiêu, huyện Ba Tơ

165 hộ 0,0 0,0 0,0 0,0

Duy tu sửa
chữa cụm

đầu mối và
hệ thống
ống cấp

nước

1.500 1.500 0,0

2
Hệ thống cấp nước
sinh hoạt Làng Trui, xã
Ba Tiêu, huyện Ba Tơ

87 hộ 0,0 0,0 0,0 0,0

Duy tu sửa
chữa cụm

đầu mối và
hệ thống
ống cấp

nước

1.500 1.500 0,0
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3

Hệ thống cấp nước
sinh hoạt tập trung
Mang Nghít, xã Ba
Tthành, huyện Ba Tơ

Duy tu sửa
chữa cụm

đầu mối và
hệ thống
ống cấp

nước

3.000 3.000 0,0

4

Hệ thống cấp nước
sinh hoạt tập trung
thôn Nước chạch, xã
Ba Xa, huyện Ba Tơ

46 hộ 0,0 0,0 0,0 Nạo vết và
sửa chữa 0,0 300 300 0,0

5

Hệ thống cấp nước
sinh hoạt tập trung
thôn Nước chạch, xã
Ba Xa, huyện Ba Tơ

42 hộ 0,0 0,0 0,0 Nạo vết và
sửa chữa 0,0 300 300 0,0

6

Hệ thống cấp nước
sinh hoạt Nước Tiêu
thôn Vã Lế, xã Ba Lế,
huyện Ba Tơ

156,0 0,0 0,0 0,0 Nạo vết và
sửa chữa 0,0 300 300 0,0
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7

Hệ thống cấp nước
sinh hoạt Nước Lành
thôn Vã Lế, xã Ba Lế,
huyện Ba Tơ

108,0 0,0 0,0 0,0 Nạo vết và
sửa chữa 0,0 300 300 0,0

8
Hệ thống cấp nước
sinh hoạt  Làng Vờ, xã
Ba Nam, huyện Ba Tơ

61 khẩu 0,0 0,0 0,0 0,0

Duy tu sửa
chữa cụm

đầu mối và
hệ thống
ống cấp

nước

1.000 1.000 0,0

9

Hệ thống cấp nước
sinh hoạt  Mang
Tương, xã Ba Nam,
huyện Ba Tơ

44 khẩu 0,0 0,0 0,0 0,0

Duy tu sửa
chữa cụm

đầu mối và
hệ thống
ống cấp

nước

800 800 0,0

Tổng cộng 1 0 0 0 0 0 9.000 9.000 0

2 Công trình cấp nước
nhỏ lẻ
Giếng khoan Tổ 1 thôn
Ba Lăng, xã Ba Ngạc,
huyện Ba Tơ

51 hộ/157 khẩu 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 100 100 0,0
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Giếng khoan Tổ 2 thôn
Ba Lăng, xã Ba Cung,
huyện Ba Tơ

50 hộ/203 khẩu 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 100 100 0,0

Giếng khoan Tổ 3 thôn
Ba Lăng, xã Ba Ngạc,
huyện Ba Tơ

68 hộ/298 khẩu 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 150 150 0,0

Giếng khoan Tổ 4 thôn
Ba Lăng, xã Ba Ngac,
huyện Ba Tơ

69 hộ/ 274
khẩu 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 150 150 0,0

Giếng khoan Tổ 2 thôn
K rên, xã Ba Ngạc,
huyện Ba Tơ

30 hộ/ 116
khẩu 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 100 100 0,0

Giếng khoan Tổ 1 thôn
Nước Lầy, xã Ba Ngạc,
huyện Ba Tơ

50 hộ / 205
khẩu 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 100 100 0,0

Giếng khoan Tổ 2 thôn
Nước Lầy, xã Ba Cung,
huyện Ba Tơ

25 hộ/ 125
khẩu 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 100 100 0,0

Giếng khoan Tổ 4 thôn
Ta Noát, xã Ba Ngạc,
huyện Ba Tơ

56 hộ/223 khẩu 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 100 100 0,0

Giếng khoan  Thôn Gò
Loa - Đồng Xoài, xã
Ba Cung, huyện Ba Tơ

300 khẩu 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 200 200 0,0

Giếng khoan  Thôn Gò
Rét - Ma Nghít, xã Ba
Cung, huyện Ba Tơ

250 khẩu 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 150 150 0,0
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Giếng khoan Thôn
Làng Giấy - Dốc Mốc,
xã Ba Cung, huyện Ba
Tơ

500 khẩu 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 300 300 0,0

Giếng khoan Thôn
Đồng Dâu - Kon Kua,
xã Ba Cung, huyện Ba
Tơ

200 khẩu 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 200 200 0,0

Giếng đào (xóm Vả
Bách, thôn Làng Huy)
xã Ba Vinh, huyện Ba
Tơ

40 khẩu 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0

Nước tự kéo (Xóm
Mang Cành, thôn Ba
Lang),  xã Ba Vinh,
huyện Ba Tơ

65 khẩu 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0

Giếng đào (khu định
cư Huy Dui),  xã Ba
Vinh, huyện Ba Tơ

45 khẩu 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Giếng đào (khu định
cư Nước Y),  xã Ba
Vinh, huyện Ba Tơ

70 khẩu 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Giếng đào (xóm Huy
Ry),  xã Ba Vinh,
huyện Ba Tơ

42 khẩu 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0,0

Nước tự kéo (xóm Gò
Năng) 39 khẩu 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0

Nước tự kéo Xòm Gò
Rọt,  xã Ba Vinh,
huyện Ba Tơ

46 khẩu 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0
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Giếng tự đào xóm
Ruộng Nam,  xã Ba
Vinh, huyện Ba Tơ

20 khẩu 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0

Giếng tự đào xóm Gò
Ka Riêng,  xã Ba Vinh,
huyện Ba Tơ

30 khẩu 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0

Giếng đào xóm Bả Ka
Lăng,  xã Ba Vinh,
huyện Ba Tơ

44 khẩu 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0,0

Giếng khoan thôn Bùi
Hui,  xã Ba Trang,
huyện Ba Tơ

122 khẩu 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 300 300 0,0

Giếng khoan thôn Con
Dóc,  xã Ba Trang,
huyện Ba Tơ

156 khẩu 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 300 300 0,0

Giếng khoan  xã Ba Vì,
huyện Ba Tơ 150 khẩu 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 150 150 0,0

Giếng khoan Tổ 2,
thôn Làng Vờ, xã Ba
Nam, huyện Ba Tơ

24 khẩu 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 50 50 0,0

Giếng khoan Xóm nhà
ông Đót, thôn Xà Râu,
xã Ba Nam, huyện Ba
Tơ

15 khẩu 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 50 50 0,0

Khoan  giếng  tổ  Làng
Xử,  thôn  Trà  Nô,  xã
Ba Tô, huyện Ba Tơ

50 khẩu 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 50 50 0,0
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Khoan  giếng  tổ  Nước
Tèo  và  tổ  Pa  Năng
thôn Mang Lùng 1, xã
Ba Tô, huyện Ba Tơ

64 khẩu 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 50 50 0,0

Khoan giếng tổ Tư Vã
Khanh  thôn  Mang
Lùng  2,  xã  Ba  Tô,
huyên Ba Tơ

45 khẩu 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 50 50 0,0

Khoan  giếng  tổ  Vã
Vang  Ro  thôn  Làng
Mạ,  xã  Ba  Tô,  huyện
Ba Tơ

60 khẩu 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 50 50 0,0

Tổng cộng 2 0 86 0 0 0 3.820 3.820 0

TỔNG CỘNG 1 + 2 0 86 0 0 0 12.820 12.820 0
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